
   BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU 

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VỀ HỒ SƠ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO 

 

STT Nội dung Đơn vị Giải trình của Bộ Công Thương 

1 Quản lý nhập khẩu 

1.1 Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc bổ 

sung quy định nhập khẩu gạo. Việc quản lý 

nhập khẩu theo chúng tôi nên áp dụng thống 

nhất quy định của Luật Quản lý ngoại 

thương. Dù vậy, Dự thảo có thể quy định về 

việc cung cấp thông tin từ các cơ quan nhà 

nước khác để cơ quan quản lý có thêm thông 

tin khi ra quyết định (như Dự thảo đã quy 

định). 

Liên đoàn Thương mại 

và Công nghiệp Việt 

Nam 

Không tiếp thu với lý do 

- Gạo là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, 

thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đáp ứng 

quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và 

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 

ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 



2 

 

 Luật Quản lý ngoại thương.  

- Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý 

chung đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Tuy nhiên, áp dụng biện pháp quản lý nhập 

khẩu nào trong trường hợp nào cần phải có sự 

thống nhất giữa các Bộ, ngành và báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ xem xét quyết định bảo đảm 

đúng quy định hiện hành. 

- Không quy định cứng các biện pháp quản lý, 

cần linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. 

- Việt Nam hàng năm sản xuất từ 43 - 44 triệu 

tấn lúa, sau khi trừ đi tiêu dùng nội địa bao gồm 

cả dùng cho thức ăn chăn nuôi, hàng năm Việt 

Nam dành 6,0 - 6,5 triệu tấn gạo cho xuất khẩu. 

Việc nhập khẩu gạo dù để phục vụ nhu cầu sản 

xuất, kinh doanh trong nước nhưng với việc 

tăng mạnh như đã diễn ra trong năm 2021, cùng 

với việc chưa được quản lý, thống kê đầy đủ, 

kịp thời có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất trong nước như sản xuất lúa gạo, sản 

xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất bia, rượu, sản 

xuất các sản phẩm từ gạo như bún, bánh, v.v., 

tạo cạnh tranh với sản phẩm trong nước, tác 

động đến đời sống của người sản xuất trong 

nước và có thể gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh 

lương thực, an ninh kinh tế - xã hội. Do vậy, 
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cần có quy định về quản lý nhập khẩu gạo để 

giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động, kịp 

thời điều tiết, điều hành hoạt động nhập khẩu 

gạo phù hợp với mục tiêu quản lý trong từng 

thời kỳ nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến 

hoạt động, đời sống của người nông dân trong 

nước, góp phần ổn định an ninh lương thực, an 

ninh kinh tế - xã hội. 

1.2 Đề nghị bổ sung nội dung báo cáo nhập khẩu 

gạo của các thương nhân đăng ký xuất khẩu 

để cơ quan biết và phục vụ công tác quản lý 

nhà nước 

Sở Công Thương Phú 

Yên 

Không tiếp thu với lý do: 

- Quy định định kỳ doanh nghiệp nhập khẩu 

gạo thực hiện báo cáo nhập khẩu. 

- Không phải tất cả doanh nghiệp xuất khẩu đều 

nhập khẩu gạo, do vậy, không nên quy định 

chung cho tất cả doanh nghiệp xuất khẩu. 

1.3 Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên 

cứu ban hành bổ sung các quy định đối với 

mặt hàng gạo nhập khẩu (số lượng, tiêu 

chuẩn, chủng loại …) để có cơ sở quản lý , 

điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu gạo phù 

hợp và đảm bảo không gây ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất lúa gạo trong nước 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai 

Không tiếp thu vì lý do: 

- Không quy định chủng loại, số lượng, tiêu 

chuẩn đối với gạo nhập khẩu, cần linh hoạt điều 

chỉnh theo từng giai đoạn tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp. 

- Tại dự thảo Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, áp 

dụng biện pháp quản lý khi nhập khẩu gạo ảnh 
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hưởng đến sản xuất trong nước 

1.4 Cần giao trách nhiệm cho một đơn vị ban 

hành quy định đối với lúa gạo nhập khẩu về 

an toàn vệ sinh thực phẩm và dịch bệnh trong 

bảo vệ thực vật 

Hiệp hội Lương thực 

Việt Nam 

Không tiếp thu vì lý do:  

- Doanh nghiệp nhập khẩu gạo phải đáp ứng 

quy định về an toàn thực phẩm theo quy định 

hiện hành. 

- Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP quy định, kiểm tra nhà nưóc đối với thực 

phẩm nhập khẩu thuộc chức năng quản lý của 

Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

2 Tiêu chuẩn, quy chuẩn với bao bì xuất khẩu 

 Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung giải trình 

rõ về sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn đối với bao bì xuất khẩu, trong đó cần 

đảm bảo lợi ích thu được lớn hơn chi phí xã 

hội bỏ ra. Nếu không, đề nghị bỏ quy định 

này. 

Liên đoàn Thương mại 

và Công nghiệp Việt 

Nam 

Nhất trí tiếp thu nhằm giảm chi phí cho doanh 

nghiệp khi tham gia xuất khẩu 

3 Hồ sơ, thủ tục kinh doanh xuất khẩu gạo 

 Quy định này cần được xem xét thêm ở hai 

điểm: 

- Quy trình phức tạp: Không rõ cách thiết kế 

quy định đang đi theo hướng tiền kiểm hay 

hậu kiểm khi vừa yêu cầu nộp hồ sơ, tài liệu 

trước và tiến hành kiểm tra ngay sau khi cấp 

Liên đoàn Thương mại 

và Công nghiệp Việt 

Nam 

Không tiếp thu với lý do như sau: 

- Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo là doanh 

nghiệp có kho chứa, cơ sở xay xát thóc, gạo 

đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về kho chứa, cơ sở xay, xát. Tuy 

nhiên, trong thành phần hồ sơ doanh nghiệp 
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giấy chứng nhận? 

- Làm rõ hơn về sự cần thiết: trong các vấn đề 

được nêu ra tại Tờ trình, vấn đề các thương 

nhân gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp phép 

dường như không phải là vấn đề lớn và nổi 

cộm (do không được đề cập), dù việc kiểm tra 

trong thời gian có hạn chế là chậm trễ ở một 

số trường hợp. Như vậy, việc yêu cầu kiểm 

tra thực tế sau cấp phép với mọi trường hợp 

là không cần thiết và tốn kém thời gian, chi 

phí của doanh nghiệp và cả cơ quan nhà 

nước.  

 

chưa thể hiện kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, 

gạo của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện kinh 

doanh xuất khẩu gạo. Do vậy, cần bổ sung tài 

liệu chứng minh kho chứa, cơ sở xay, xát, chế 

biến thóc, gạo đáp ứng điều kiện theo quy định 

để đảm bảo thực thi của chính sách. 

- Để tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp 

tham gia vào thị trường, Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp tự kê 

khai đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Việc 

cấp Giấy chứng nhận căn cứ trên hồ sơ của 

doanh nghiệp cung cấp.  

- Hậu kiểm điều kiện kinh doanh để giúp cơ 

quan quản lý đảm bảo kê khai của doanh 

nghiệp là đúng, thực tế kiểm tra trùng khớp với 

kê khai của doanh nghiệp, loại trừ trường hợp 

doanh nghiệp gian lận để được cấp Giấy chứng 

nhận. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý nắm 

thông tin về kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo 

của doanh nghiệp phục vụ công tác điều hành. 

Hoạt động giám sát kiểm tra là hoạt động 

thường xuyên của Bộ Công Thương và các Bộ, 

ngành. 

- Để hỗ trợ các doanh nghiệp, kiểm tra điều 

kiện kinh doanh đã chuyển từ tiền kiểm sang 

hậu kiểm. 
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4 Đề nghị bỏ đoạn xuất khẩu gạo thấp hơn giá 

sàn gạo xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền 

công bố hoặc quy định tại dòng 11 trang 11 

trong báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP 

Hiệp hội Lương thực 

Việt Nam 

Nhất trí tiếp thu và chỉnh sửa trong báo cáo 

Tổng kết thi hành Nghị định số 107/2018/NĐ-

CP 

5 Gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng   

 Đề nghị bỏ mục 3, phần I về gạo tăng cường 

vi chất dinh dưỡng trong Tờ trình Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP vì quy 

định liên quan đến gạo tăng cường vi chất 

dinh dưỡng hiện đang trái với quy định của 

Luật an toàn thực phẩm và các văn bản có 

liên quan 

Bộ Y tế Không tiếp thu vì lý do: 

- Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu 

gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng, Nghị định 

số 107/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp 

xuất khẩu chủng loại gạo này không cần có 

Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

chưa tận dụng ưu đãi từ Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP (theo số liệu Tổng cục Hải 

quan cung cấp, xuất khẩu gạo tăng cường vi 

chất dinh dưỡng hiện chỉ có hai công ty đã 

được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo). Do vậy, 

cần có văn bản hướng dẫn tiêu chí, phương 

pháp xác định sản phẩm gạo tăng cường vi chất 

dinh dưỡng. Điều này tạo thuận lợi và khuyến 

khích sản xuất, xuất khẩu mặt hàng gạo có chất 

lươṇg, giá tri ̣ cao, góp phần nâng cao giá tri,̣ 

sức caṇh tranh, xây dưṇg thương hiêụ của sản 

phẩm, tìm kiếm cơ hôị từ các thị trường cao cấp 

trên toàn cầu. 

- Đối với xây dựng, ban hành tiêu chí, phương 
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pháp xác định sản phẩm gạo tăng cường vi chất 

dinh dưỡng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì xây dựng theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 63 Luật An toàn thực phẩm. 

6 Về việc phối hợp giữa Bộ, ngành liên quan 

 Đề nghị làm rõ vướng mắc trong việc phối 

hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và cơ quan liên quan cũng như trách 

nhiệm của cơ quan trong việc xẩy ra vướng 

mắc 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thời điểm cấp bách, ảnh hưởng an ninh lương 

thực, tác động dịch Covid-19, cần cơ chế phản 

ứng chính sách nhanh và linh hoạt tuy nhiên tại 

Nghị định 107 chỉ quy định chung về việc Bộ 

Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành tổ chức điều hành xuất khẩu gạo, chưa rõ 

tổ chức theo phương thức như thế nào. Vì vậy, 

các Bộ, ngành lúng túng về căn cứ pháp lý thực 

hiện các nhiệm vụ cần phân công, triển khai 

hoặc đầu mối phối hợp nhận thông tin, xử lý 

tình hình và đề xuất giải pháp trong tình huống 

cấp bách, khẩn cấp. 

7 Xúc tiến thương mại đối với mặt hàng gạo 

 Về việc bổ sung nguồn kinh phí cho xúc tiến 

thương mại đối với mặt hàng gạo, đề nghị Bộ 

Công Thương bổ sung căn cứ pháp lý cũng 

như tính khả thi của việc cân đối nguồn chi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chương trình Xúc tiến thương mại đặc thù đối 

với mặt hàng gạo được triển khai giai đoạn 

2016-2018 đã mang lại kết quả tích cực cho 

ngành gạo: i) sự hiện diện của sản phẩm gạo tại 

hơn 156 quốc gia và vùng lãnh thổ; ii) cơ cấu 

chủng loại gạo đã có sự chuyển dịch đáng kể: 

từ chỗ gạo phẩm cấp trung bình chiếm chủ đạo 

sang gạo phẩm cấp chất lượng cao; iii) sản 
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phẩm gạo có thương hiệu Việt Nam thâm nhập 

ngày càng sâu rộng vào các hệ thống phân phối, 

bán lẻ tại các thị trường nước ngoài. Vì vậy, 

trên cơ sở Nghị định sửa đổi được Chính phủ 

phân công nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ trao 

đổi với Bộ Tài chính cân đối phù hợp ngân sách 

để hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, khả thi. 

8 Ý kiến khác 

8.1 Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định 

hiện hành tại Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn để 

hoàn thiện hồ sơ đúng quy định; đồng thời bổ 

sung một số kết quả về tình hình xuẩt khẩu 

gạo khoảng thời gian khi có Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP đến nay để cấp có thẩm 

quyền có đầy đủ thông tin để xem xét, xử lý 

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Công Thương đã dự thảo Báo cáo tổng kết 

thi hành Nghị định số 107/NĐ-CP, cơ quan 

soạn thảo đánh giá công tác điều hành xuất 

khẩu gạo từ khi có Nghị định số 107/2018/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 107/2018/NĐ-CP thuộc nhóm 

văn bản được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 19 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Do 

vậy, cơ quan soạn thảo đã xây dựng hồ sơ theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 19 và thực hiện theo 

trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan được quy định 

tại các Điều 84, 85, 86 và các quy định liên 

quan của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020). 

8.2 Đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Nghị định thay thế 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre 

Không tiếp thu vì lý do: 

- Tại văn bản số 4700/VPCP-KTTH ngày 27 
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Nghị định số 107/2018/NĐ-CP tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Lê Văn Thành đã giao Bộ Công Thương xây 

dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP. 

8.3 Đề nghị bổ sung tại mục 6 trong Báo cáo tổng 

kết thi hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP 

“trong năm 2020, Bộ Công Thương đã có 01 

đoàn công tác liên ngành kiểm tra thi hành 

pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo tại địa 

bàn Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hưng Yên 

theo Quyết định số 1437/QĐ-BCT ngày 

02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương” 

Sở Công Thương tỉnh 

Hưng Yên 

Nhất trí tiếp thu 

8.4 Đề nghị bổ sung các nội dung liên quan đến 

điều hành xuất khẩu gạo như cân đối nguồn 

thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu; dự trữ và lưu 

thông; mua thóc, gạo hàng hóa … 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nội dung này đã có trong Báo cáo tổng kết thi 

hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP 

8.5 Đề nghị thực hiện theo quy định của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 

 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP thuộc nhóm 

văn bản được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 19 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Do 

vậy, cơ quan soạn thảo đã xây dựng hồ sơ theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 19 và thực hiện theo 

trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan được quy định 

tại các Điều 84, 85, 86 và  các quy định liên 

quan của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020). 
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BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU 

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 

107/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO 

 

 

STT Điều 
Điểm, 

Khoản 
Đơn vị Nội dung Giải trình 

1 Điều 1     

  

Khoản 1 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung thành “Nghị 

định về kinh doanh xuất khẩu gạo và quản 

lý nhập khẩu gạo” 

Bộ Công Thương đã chỉnh sửa vào 

dự thảo Nghị định  

  

Khoản 4 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung đoạn “Trong 

trường hợp kho chứa, … gửi Bộ Công 

Thương” thành “Trong trường hợp kho 

chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo của thương 

nhân nằm ở các địa phương khác nhau, Sở 

Công Thương tại các địa phương nơi có 

kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo tiến 

hành hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát 

thóc, gạo tại địa phương của mình và báo 

cáo gửi Bộ Công Thương” 

Bộ Công Thương đã chỉnh sửa trong 

dự thảo Nghị định 
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Sở Công Thương 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đề nghị bổ sung quy định về thời gian hậu 

kiểm thường kỳ và đột xuất 

Nội dung này đã được quy định 

trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung 

  
Sở Công Thương 

tỉnh Hưng Yên 
Đề nghị bỏ điển b Khoản 4 Điều 1 

Không tiếp thu vì lý do: 

- Giấy chứng nhận cấp cho doanh 

nghiệp có hiệu lực 5 năm. Hàng 

năm, Bộ Công Thương chủ trì, phối 

hợp với Bộ, ngành, địa phương kiểm 

tra việc duy trì điều kiện kinh doanh 

xuất khẩu của doanh nghiệp đảm 

bảo hiệu quả, chất lượng và an toàn 

thực phẩm đối với hàng xuất khẩu 

  

Khoản 5 

Sở Công Thương 

tỉnh Đồng Tháp 

Đề nghị nêu cụ thể tài liệu, chứng từ chứng 

minh kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn về kho 

chứa, cơ sở xay, xát, chế biến 

Không tiếp thu vì lý do: 

Theo thực tế phát triển ĐBSCL, hệ 

thống kho chứa, cơ sở xay, xát của 

doanh nghiệp một phần đã được xây 

mới, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng 

từ mua bán thiết bị máy móc trong 

kho, cơ sở xay, xát. Tuy nhiên, vẫn 

còn những cơ sở tư nhân nhỏ lẻ tự 

phát triển, do vậy, quá trình lưu trữ 

hồ sơ không đầy đủ.  

Không quy định cứng tài liệu, chứng 

từ chứng minh kho chứa, cơ sở xay, 

xát, chế biến phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn về kho chứa, cơ sở xay, 
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xát, chế biến gạo điều kiện cho 

doanh nghiệp kinh doanh thương 

mại có thể tham gia thị trường xuất 

khẩu gạo thuận lợi và thúc đẩy xuất 

khẩu gạo. 

  
Sở Công Thương 

tỉnh Hưng Yên Đề nghị bỏ Khoản 5 Điều 1 

Không tiếp thu với lý do như sau: 

- Điều kiện kinh doanh xuất khẩu 

gạo là doanh nghiệp có kho chứa, cơ 

sở xay xát thóc, gạo đáp ứng theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về kho chứa, cơ sở xay, xát. Tuy 

nhiên, trong thành phần hồ sơ doanh 

nghiệp chưa thể hiện khoa chứa, cơ 

sở xay, xát thóc, gạo của doanh 

nghiệp đáp ứng điều kiện kinh 

doanh xuất khẩu gạo. Do. vậy, cần 

bổ sung tài liệu chứng minh kho 

chứa, cơ sở xay, xát đáp ứng điều 

kiện theo quy định. 

  

Khoản 6 

Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

Đề nghị sửa đổi thành: “Trường hợp sau 30 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản đôn 

đốc của Bộ Công Thương mà thương nhân 

kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn không thực 

hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 1, 

Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Nghị định này”. 

Nhất trí tiếp thu 

  
Khoản 7 Sở Công Thương 

tỉnh Hà Tĩnh 
Để nghị sửa đổi tên Điều 10 thành “Mục 

tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu, nhập 

Không tiếp thu vì lý do: Điều 10 

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP quy 
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khẩu gạo” định về điều hành xuất khẩu gạo. 

Nhập khẩu gạo đã được bổ sung 

điều trong dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung 

  

Khoản 8 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đề nghị làm rõ phạm trù “nhập khẩu tăng 

có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất trong 

nước” cũng như quy định cụ thể các biện 

pháp quản lý nhập khẩu đảm bảo phù hợp 

với các cam kết quốc tế 

Gạo là mặt hàng kinh doanh có điều 

kiện, thương nhân kinh doanh xuất 

khẩu gạo đáp ứng quy định của Nghị 

định số 107/2018/NĐ-CP và Luật 

Quản lý ngoại thương số 

05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 

2017 và Nghị định số 69/2018/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý ngoại thương.  

- Luật Quản lý ngoại thương và 

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy 

định biện pháp quản lý chung đối 

với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Tuy nhiên, áp dụng biện pháp quản 

lý nhập khẩu nào trong trường hợp 

nào cần phải có sự thống nhất giữa 

các Bộ, ngành và báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét quyết định bảo 

đảm đúng quy định hiện hành. 

- Không quy định cứng các biện 

pháp quản lý, cần linh hoạt điều 

chỉnh theo từng giai đoạn tạo điều 
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kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. 

- Việt Nam hàng năm sản xuất từ 43 

- 44 triệu tấn lúa, sau khi trừ đi tiêu 

dùng nội địa bao gồm cả dùng cho 

thức ăn chăn nuôi, hàng năm Việt 

Nam dành 6,0 - 6,5 triệu tấn gạo cho 

xuất khẩu. Việc nhập khẩu gạo dù để 

phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh 

doanh trong nước nhưng với việc 

tăng mạnh như đã diễn ra trong năm 

2021, cùng với việc chưa được quản 

lý, thống kê đầy đủ, kịp thời có khả 

năng ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất trong nước như sản xuất lúa 

gạo, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản 

xuất bia, rượu, sản xuất các sản 

phẩm từ gạo như bún, bánh, v.v., tạo 

cạnh tranh với sản phẩm trong nước, 

tác động đến đời sống của người sản 

xuất trong nước và có thể gián tiếp 

ảnh hưởng đến an ninh lương thực, 

an ninh kinh tế - xã hội. 

  Bộ Ngoại giao 

Đề nghị chỉnh sửa: “Khi xuất hiện lượng 

gạo nhập khẩu tăng đột biến gây thiệt hại 

hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đối 

với sản xuất trong nước” 

Xin phép giữ nguyên như dự thảo 

Nghị định. 

  Khoản 9 - Bộ Kế hoạch và Sửa đổi thành Khoản 2 Điều 20 Nhất trí, đã chỉnh sửa thành khoản 2 
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Đầu tư 

- Hiệp hội Lương 

thực Việt Nam 

- Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

- Sở Công Thương 

tỉnh Hà Nam 

Điều 20 

  

Khoản 11 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đề nghị nêu rõ loại văn bản quy phạm 

pháp luật 

Nhằm đảm bảo linh hoạt chính sách, đề 

nghị xem xét điều chỉnh như sau: “a) Ban 

hành văn bản quy định chi tiết về quy chế 

riêng để thực hiện các chương trình xúc 

tiến thương mại đối với mặt hàng gạo 

ngoài chương trình cấp quốc gia về xúc 

tiến thương mại, trong đó quy định nguồn 

kinh phí bố trí cho các chương trình xúc 

tiến thương mại đối với mặt hàng gạo theo 

hướng đảm bảo sự tham gia của các thành 

phần trong chuỗi giá trị” 

Nhất trí tiếp thu 

  
Sở Công Thương 

tỉnh Hà Giang 

Đề nghị xem xét quy định tại Khoản 11 

Điều 1 để tránh sự chồng chéo 

Không tiếp thu vì lý do: 

- Nghị định số 107/2018/NĐ-CP đã 

giao Bộ Công Thương chủ trì thực 

hiện các chương trình, hoạt động 

giao thương, quảng bá sản phẩm, 

xúc tiến thương mại gạo. 
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- Chương trình cấp quốc gia về xúc 

tiến thương mại triển khai theo Nghị 

định số 28/2018/NĐ-CP áp dụng 

chung cho các ngành hàng, theo đó, 

khi triển khai chương trình phải: (i) 

chuẩn bị hồ sơ đề xuất chương trình 

trước ngày 30 tháng 5 của năm; (ii) 

các Chương trình phải được Hội 

đồng thẩm định phê duyệt; (iii) Đối 

tượng hỗ trợ chỉ là doanh nghiệp v.v. 

Trong khi đó, thị trường thương mại 

gạo cũng có những đặc thù riêng 

như: (i) phụ thuộc vào cơ chế chính 

sách nhập khẩu gạo của một số nước 

nhập khẩu lớn như: Philippines, 

Indonesia, Malaysia, Trung Quốc 

v.v; (ii) tình hình thị trường biến 

động nhanh, khó lường theo từng 

thời điểm đột xuất như bão, lũ lụt, 

hạn hán, tồn kho giảm v.v.; (iii) rào 

cản kỹ thuật thương mại để bảo hộ 

nền nông nghiệp trong nước hạn chế 

nhập khẩu như Trung Quốc v.v; (iv) 

cạnh tranh quyết liệt từ các nước 

xuất khẩu như Thái Lan, Ấn Độ 

thông qua các biện pháp xúc tiến 

thương mại hỗ trợ từ các cấp cơ 

quan quản lý nhà nước đến doanh 

nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động 
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xuất khẩu gạo, do vậy, cần linh hoạt 

triển khai các chương trình xúc tiến 

đối với mặt hàng gạo, cạnh tranh với 

các đối thủ.  

Chính vì vậy, trước sự hạn 

chế vướng mắc đó, đối với mặt hàng 

cần sự linh hoạt, phương thức xúc 

tiến chuyên biệt theo từng thời điểm, 

từng thị trường nên cơ chế chính 

sách về XTTM gạo đã được nghiên 

cứu xây dựng vào dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung nội dung: “Bộ 

Công Thương ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết về 

quy chế riêng để thực hiện các 

chương trình xúc tiến thương mại 

đối với mặt hàng gạo ngoài chương 

trình cấp quốc gia về xúc tiến 

thương mại về sử dụng nguồn kinh 

phí bố trí cho các chương trình xúc 

tiến thương mại đối với mặt hàng 

gạo theo hướng đảm bảo sự tham 

gia của các thành phần trong chuỗi 

giá trị gạo”. 

 

  
Khoản 12 Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đề nghị xem xét tích hợp nội dung báo cáo 

định kỳ của thương nhân kinh doanh xuất 

khẩu gạo, các thương nhân nhập khẩu gạo 

Tiếp thu ý kiến 
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trên Trang dịch vụ công trực tuyến hoặc 

Công thông tin điện tử Bộ Công Thương 

nhằm tận dụng hạ tầng đã có, tránh dàn trải 

phát sinh kinh phí xây dựng nền tảng khai 

báo trực tuyến khác. 

  
Uỷ ban nhân dân 

TP. Hải Phòng 

Đề nghị Bộ Công Thương khi triển khai 

nền tảng khai báo trực tuyến, đồng thời cấp 

tài khoản cho các địa phương nhằm chia sẻ 

các dữ liệu trên nền tảng số 

Tiếp thu ý kiến, tổng hợp xin ý kiến 

các Bộ, ngành 

  

Khoản 14 

- Sở Công Thương 

tỉnh Bình Định 

- Sở Công Thương 

tỉnh Đồng Tháp 

Đề nghị giữ nguyên các nội dung tại 

Khoản 3 Điều 22 

Không tiếp thu vì lý do: 

- Theo ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Y tế 

đã ban hành Thông tư số 

44/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

ban hành “Danh mục vi chất dinh 

dưỡng sử dụng trong thực phẩm”. 

- Khoản 3 Điều 63 Luật An toàn 

thực phẩm, gạo là sản phẩm thuộc 

quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

  

Khoản 19 - Hiệp hội Lương 

thực Việt Nam 

- Sở Công Thương 

tỉnh Hà Nam 

- Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

Đề nghị chỉnh sửa thành: …Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

văn bản hưởng dẫn việc thực hiện điểm e, 

điểm g, khoản 2 Điều 22 

 

Nhất trí tiếp thu. Đã chỉnh sửa trong 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung  
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- Sở Công Thương 

tỉnh Hưng Yên 

- Sở Công Thương 

tỉnh Hà Tĩnh 

  
- Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

Bỏ thành phần Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam tại khoản 19 Điều 1 

Không tiếp thu vì đây là trách nhiệm 

của Bộ, ngành trong việc thực thi 

Nghị định 

2 Điều 2 

  

 

Sở Công Thương 

tỉnh Hà Giang 

Sửa tên Điều 2 trong dự thảo Nghị định 

sửa đổi bổ sung Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP thành “Điều khoản thi 

hành” 

Không tiếp thu vì lý do: 

- Điều 2 bao gồm cả thời hạn hiệu 

lực của Nghị định sau khi được ban 

hành, chuyển tiếp trong thời gian 

Nghị định mới được ban hành nhưng 

chưa có hiệu lực v.v. 

  
Khoản 1 Sở Công Thương 

tỉnh Hà Giang 
Bỏ cụm từ “thi hành”  Nhất trí tiếp thu 

  
Khoản 2 Sở Công Thương 

tỉnh Hà Giang 

Đề nghị trích yếu đầy đủ tên của Nghị định 

số 107/2018/NĐ-CP 
Nhất trí tiếp thu 

3 Một số kiến nghị khác 

  

 - Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn 

- Uỷ ban nhân dân 

Đề nghị bổ sung cụm từ “quản lý nhập 

khẩu gạo” trong Điều 2 Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP 

Nhất trí tiếp thu 
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tỉnh Lào Cai 

- Sở Công Thương 

tỉnh Đồng Tháp 

  

 

Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 

thành: “5. …kể từ ngày cấp đối với trường 

hợp kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến 

thuộc sở hữu của thương nhân, trong 

trường hợp thương nhân thuê kho chứa, cơ 

sở xay, xát, chế biến thì có thời hạn theo 

hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát , 

chế biến nhưng không quá 5 năm….” 

Không tiếp thu để đảm bảo hiệu lực 

thực thi chính sách 

  

 

Sở Công Thương 

tỉnh Thanh Hoá 

Bổ sung các văn bản đã được thông qua 

hoặc chuẩn bị được thông qua như: Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

Luật sửa đổi một số điều của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 

Giá (sửa đổi) … vào căn cứ pháp lý xây 

dựng Nghị định 

Nhất trí tiếp thu. Trong quá trình xây 

dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, cơ 

quan soạn thảo bổ sung văn bản đã 

và đang có hiệu lực làm căn cứ xây 

dựng. 

  

 

Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bến Tre 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Nghị định thay 

thế Nghị định số 107/2018/NĐ-CP 

Không tiếp thu vì lý do: 

- Tại văn bản số 4700/VPCP-KTTH 

ngày 27 tháng 7 năm 2022, Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã 

giao Bộ Công Thương xây dựng 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 107/2018/NĐ-CP. 
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Sở Công Thương 

tỉnh Hà Nam 

Đề nghị bổ sung chế tài đối với thương 

nhân không thực hiện trách nhiệm báo cáo 

Nhất trí tiếp thu. Nội dung này đã có 

trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP 

  

 

Sở Công Thương 

tỉnh Phú Yên 

Đề nghị bổ sung nội dung báo cáo nhập 

khẩu gạo của các thương nhân đăng ký 

xuất khẩu để cơ quan biết và phục vụ công 

tác quản lý nhà nước 

Không tiếp thu với lý do: 

- Quy định định kỳ doanh nghiệp 

nhập khẩu gạo thực hiện báo cáo 

nhập khẩu. 

- Không phải tất cả doanh nghiệp 

xuất khẩu đều nhập khẩu gạo, do 

vậy, không nên quy định chung cho 

tất cả doanh nghiệp xuất khẩu. 

  

 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1. Đề nghị xây dựng kết cấu Nghị định 

thành 3 điều, cụ thể: Điều 1 về sửa đổi tên 

gọi của Nghị định; Điều 2 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định; Điều 3 về 

tổ chức thực hiện. 

2. Dự thảo Nghị định đề cập đến việc thay 

đổi tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Nghị 

định, điều chỉnh, bổ sung 10 Điều trong 

tổng số 27 Điều của Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP. Do vậy, đề nghị xem xét 

việc xây dựng Nghị định mới, thay vì Nghị 

định sửa đổi, bổ sung. 

3. Đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu 

trình Chính phủ xem xét có ưu tiên, đặc thù 

cho các tổ chức kinh tế hợp tác tham gia 

1. Xin phép giữ nguyên như dự thảo 

Nghị định. 

2. Không tiếp thu vì lý do: 

Tại văn bản số 4700/VPCP-KTTH 

ngày 27 tháng 7 năm 2022, Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã 

giao Bộ Công Thương xây dựng 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 107/2018/NĐ-CP. 

3. Tiếp thu ý kiến, tổng hợp xin ý 

kiến các Bộ, ngành 
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vào chuỗi giá trị xuất khẩu lúa, gạo trong 

thời gian tới 

  

 

Bộ Tư pháp 

1. Đề nghị cần thực hiện thủ tục đánh giá 

tác động của chính sách mới  

2. Đề nghị quý Bộ cân nhắc xây dựng dự 

thảo Nghị định ở hình thức Nghị định thay 

thế  

3. Đề nghị rà soát kỹ dự thảo Nghị định để 

bảo đảm có những quy định chi tiết, đầy đủ 

hơn về xuất khẩu, nhập khẩu gạo trên cơ sở 

phù hợp với các Luật liên quan như Luật 

Thương mại năm 2005, Luật Giá năm 

2012, Luật Xuất khẩu, nhập khẩu năm 

2016, Luật Quản lý ngoại thương năm 

2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và bảo 

đảm tính khả thi để thực hiện 

1. Thực hiện theo chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 

tại văn bản số 4700/VPCP-KTTH 

ngày 27/7/2022, Bộ Công Thương 

đã xây dựng hồ sơ xây dựng Nghị 

định sửa đổi, bổ sung và trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét thông qua 

hồ sơ này. 

Sau khi được phê duyệt, trong quá 

trình sửa đổi, bổ sung Nghị định, Bộ 

Công Thương sẽ báo cáo đánh giá 

tác động của chính sách theo đúng 

quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020).  

2. Tại văn bản số 4700/VPCP-

KTTH ngày 27 tháng 7 năm 2022, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 

Thành đã giao Bộ Công Thương xây 

dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. 

3. Nhất trí tiếp thu.  

   Bộ Ngoại giao 1. Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về 

tính tương thích của dự thảo Nghị định với 

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại 
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các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên đặc biết trong lĩnh vực 

thương mại nói chung và thương mại gạo 

nói riêng, cũng như trong công tác kiểm 

dịch, quản lý chất lượng đối với việc xuất – 

nhập khẩu mặt hàng gạo 

2. Đề nghị tham khảo thêm ý kiến của các 

doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động trực 

tiếp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện 

Nghị định 

văn bản số 4700/VPCP-KTTH ngày 

27/7/2022, Bộ Công Thương đã xây 

dựng hồ sơ xây dựng Nghị định sửa 

đổi, bổ sung và trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét thông qua hồ sơ 

này. 

Sau khi được phê duyệt, trong quá 

trình sửa đổi, bổ sung Nghị định, Bộ 

Công Thương sẽ bổ sung báo cáo 

đánh giá theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020).  

 


